
Chuyên viên chính và tương 

đương

Chuyên viên hoặc tương 

đương

186 0

I CẤP TỈNH 75 0

1 Sở Công Thương

Phòng Quản lý công nghiệp 1

Phòng quản lý thương mại 1

Phòng Quản lý năng lượng 2

Thanh tra Sở 1

2 Sở Tư pháp

Văn phòng 1

Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm 

pháp luật 2

Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 1

3 Sở Xây dựng

Phòng Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng 1

Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản 2

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc 1

Văn phòng sở 3

Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh 1

4 Sở Nông nghiệp và Môi trường

Văn phòng Sở 1

Thanh tra Sở 2

Phòng Tài nguyên nước, Khoán sản và Biển 1

Phòng Quản lý môi trường 1

Phòng Quản lý đất đai 2

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 1

Chi cục Chăn nuôi và Thú y 1

Chi cục Thủy sản 1

5 Thanh tra tỉnh

Văn phòng 1

Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và 

giám sát, kiểm tra, xử lý sau thanh tra
2

6 Sở Y tế

Phòng Nghiệp vụ Y dược 1

Văn phòng Sở 1

Thanh tra Sở 2

Phòng Bảo trợ xã hội 1

7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Văn phòng 3

Phòng Quản lý Văn hoá 2
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Chuyên viên chính và tương 

đương

Chuyên viên hoặc tương 

đương

186 0

TT Cơ quan, đơn vị

Phòng Quản lý Thể dục thể thao 1

8 Sở Tài chính

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch 1

Phòng Đăng ký kinh doanh 1

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư 2

Phòng Tài chính đầu tư 1

Phòng Quản lý ngân sách - Tài chính hành chính 

sự nghiệp
2

Phòng Kinh tế đối ngoại 1

9 Sở Khoa học và Công nghệ

Phòng Khoa học 2

Phòng Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 1

Phòng Chuyển đổi số 1

Thanh tra Sở 1

Văn phòng Sở 2

10 Sở Giáo dục và Đào tạo

Phòng Tổ chức - Hành chính 2

Thanh tra Sở 1

Phòng Kế hoạch - Tài chính 2

Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục 2

Phòng Giáo dục Mầm non 1

11 Văn phòng UBND tỉnh

Phòng Kinh tế 1

Phòng Khoa  giáo - Văn xã 1

Phòng Nội chính 1

Phòng Ngoại vụ 1

Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm 

soát thủ tục hành chính
1

12
Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND tỉnh

Phòng Công tác Hội đồng nhân dân 1

13 Sở Nội vụ

Phòng Tổ chức và quản lý công chức, viên chức 1

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh 

niên
1

Thanh tra Sở 2
Phòng Người có công 1

II CẤP HUYỆN 111 0

1 Thành phố Gò Công

Lãnh đạo Hội đồng nhân dân 2

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
2

Phòng Nội vụ 2



Chuyên viên chính và tương 

đương

Chuyên viên hoặc tương 

đương

186 0

TT Cơ quan, đơn vị

Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 1

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

Phòng Tư pháp 1

Thanh tra 2

2 Huyện Cai Lậy

Hội đồng nhân dân huyện 2

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân 
2

Phòng Nội vụ 3

Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 1

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 2

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 2

Phòng Giáo dục và Đào tạo 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch 2

Phòng Tư pháp 1

3 Huyện Chợ Gạo

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
2

Phòng Nội vụ 2

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 4

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

Phòng Tư pháp 2

4 Huyện Tân Phước

Hội đồng nhân dân 1

Thanh tra 2

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 2

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 2

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

5 Huyện Cái Bè

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
2

Phòng Nội vụ 3

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

Thanh tra 2

6 Huyện Châu Thành

Thanh tra huyện 1

Phòng Nội vụ 1

Phòng Tư pháp 1

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 2

Phòng Kinh tế- Hạ tầng và Đô thị  2



Chuyên viên chính và tương 

đương

Chuyên viên hoặc tương 

đương

186 0

TT Cơ quan, đơn vị

Phòng Giáo dục và Đào tạo 

7 Huyện Tân Phú Đông

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 1

Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân 1

Phòng Nội vụ 2

Phòng Tài chính-Kế hoạch 2

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 1

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 1

8 Thành phố Mỹ Tho

Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân 2

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
2

Phòng Nội vụ 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và đô thị 1

Phòng  Nông nghiệp và Môi trường 1

9 Huyện Gò Công Tây

Lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân 2

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
1

Phòng Nội vụ 2

Phòng Tài chính- Kế hoạch 2

Phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin 2

Phòng GD&ĐT 1

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 2

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 3

10 Huyện Gò Công Đông

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
1

Phòng Nội vụ 1

Phòng Tài chính - Kế hoạch 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1

11 Thị xã Cai Lậy

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân
1

Phòng Nội vụ 1

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 3

Phòng Tư pháp 1

Phòng Nông nghiệp và Môi trường 1

Phòng Giáo dục và Đào tạo 1


